
UBND XÃ GIA TƯỜNG 

TRAM Y TẾ XÃ GIA TƯỜNG 

Số: 06 /CV-TYT 

V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh,  

chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Gia Tường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Tường, ngày 13 tháng 3 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình 

Căn cứ quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Trạm Y tế xã Gia Tường báo cáo Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Sở Y tế, cụ thể như sau: 

 

I. DANH SÁCH NHÂN SỰ TĂNG 

 

TT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 Bùi Thị Bình 
005557/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Bác sỹ 

 
 

Từ 31/01/2026 

theo Quyết định 

số 05/QĐ-TYT 

ngày 31/01/2026 

của Trạm Y tế xã 

Gia Tường Về 

việc tiếp nhận 

viên chức 



II. DANH SÁCH NHÂN SỰ GIẢM 

 

TT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 Bùi Đức Long 
005603/NB-

CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Bác sỹ  

Từ 15/10/2025 theo 

Quyết định số 

10466/QĐ-SNV 

ngày 15/10/2025 

của Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Bình Về việc 

biệt phái viên chức 

 

III. DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐANG HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH 

Có danh sách kèm theo./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT 

PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Hồng 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ GIA TƯỜNG 

(Kèm theo Công văn số:  06 /CV-TYT ngày 13 tháng 3 năm 2026) 

STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

1 Trần Thị Hồng 
002145/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, siêu âm 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Bác sỹ. Phụ trách 

trạm. Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn Điểm trạm 02 

thuộc Trạm Y tế xã 

Gia Tường 

 

  

2 Đinh Thị Hiển 
001725/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y tế 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Y sỹ. Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn Trạm Y tế xã 

Gia Tường 

  

3 Đinh Thị Lan 
001712/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của Hộ sinh 

TC 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Hộ sinh. Trạm Y tế 

xã Gia Tường 
  

4 Bùi Thị Bình 
005557/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Bác sỹ. Trạm Y tế 

xã Gia Tường 

 

  



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

5 Đỗ Thị Khánh 
002042/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Trạm 

Y tế xã Gia Tường 
  

6 
Nguyễn Thị 

Liên 

002057/NB-

CCHN 

Thực hiện các kĩ thuật 

của điều dưỡng TC 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Trạm 

Y tế xã Gia Tường 
  

7 Bùi Thị Lệ Mỹ 
005649/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Trạm 

Y tế xã Gia Tường 
  

8 
Đinh Thị Thu 

Hương 

002084/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm Y tế 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Y sỹ. Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn Điểm trạm 01 

thuộc Trạm Y tế xã 

Gia Tường 

  



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

9 
Nguyễn Thị 

Hiền 

004226/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Y sỹ 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Y sỹ. Điểm trạm 01 

thuộc Trạm Y tế xã 

Gia Tường 

  

10 
Nguyễn Thị Thu 

Lan 

005470/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Điểm 

trạm 01 thuộc Trạm 

Y tế xã Gia Tường 

  

11 Đào Thị Tâm 
001696/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

của điều dưỡng TC 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Điểm 

trạm 01 thuộc Trạm 

Y tế xã Gia Tường 

  

12 Lê Thị Lan 
001679/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Y sỹ. Điểm trạm 02 

thuộc Trạm Y tế xã 

Gia Tường 

  



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

13 Lê Thị Bản 
002055/NB-

CCHN 

Thực hiện các kĩ thuật 

của điều dưỡng TC 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Điểm 

trạm 02 thuộc Trạm 

Y tế xã Gia Tường 

  

14 Lý Thị Linh 
005648/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

Mùa đông: 7h30-

11h30; 13h00-17h00 

Mùa hè: 7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; ngày trực; 

giờ trực 

Điều dưỡng. Điểm 

trạm 02 thuộc Trạm 

Y tế xã Gia Tường 
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